
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai kế hoạch: “Mua 

thuốc cho nhà thuốc Phòng khám đa khoa năm 2025”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 

quan tâm đến kế hoạch: “Mua thuốc cho nhà thuốc Phòng khám đa khoa năm 2025” 

của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi Thư báo giá được niêm phong về 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi 

phí liên quan khác). 

 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng các hình thức sau: 

 1. Qua địa chỉ e-mail: duoc.pkdk@pnt.edu.vn  (file báo giá + excel danh mục) 

 2. Trực tiếp về Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2025 

Chi tiết liên hệ: DS. Đặng Thị Thùy Linh, số điện thoại: 0944.490.515 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà cung cấp tham gia báo giá: 

- Đối với nhà cung cấp, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp 

luật nước ngoài; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về phá sản; 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật 22; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trân trọng./. 

        (Đính kèm: Phụ lục Bảng Danh mục hàng hóa và Bảng yêu cầu báo giá) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HT và các Phó HT; 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT,  PKĐK-L (02b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  
(Đã ký) 

 
     TS.BS. Phạm Quốc Dũng 
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PHỤ LỤC I 

(Đính kèm Công văn số: 631/TĐHYKPNT-PKĐK ngày 11 tháng 03 năm 2025 của 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

 

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA 

 

STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT 

VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP 

1 Alendronic 

acid, Cholecalciferol 

70mg/ 

2800IU 

Uống Viên 250 Generic 

hoặc BDG 

2 Allopurinol 300mg Uống Viên 600 Generic 

hoặc BDG 

3 Alpha Chymotrypsin 4200IU Uống Viên 5500 Generic 

hoặc BDG 

4 Cao toàn phần không xà 

phòng hóa quả bơ và 

dầu đậu nành 

300mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

5 Celecoxib 200mg Uống Viên 2000 Generic 

hoặc BDG 

6 Colchicin 1mg Uống Viên 400 Generic 

hoặc BDG 

7 Diacerein  50mg Uống Viên 1700 Generic 

hoặc BDG 

8 Diclofenac 50mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

9 Diclofenac 1% Ngoài da Tuýp 50 Generic 

hoặc BDG 

10 Diclofenac natri  4% Dùng 

ngoài 

Chai 250 Generic 

hoặc BDG 

11 Etoricoxib 90mg Uống Viên 330 Generic 

hoặc BDG 

12 Etoricoxib 60mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

13 Etoricoxib 120mg Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 

14 Febuxostat 40mg Uống Viên 350 Generic 

hoặc BDG 

15 Febuxostat 80mg Uống Viên 200 Generic 

hoặc BDG 

16 Fish 

oil, Glucosamine, Chon

droitin sulfate 

500mg; 

500mg; 

11,1mg 

Uống Viên 2700 Generic 

hoặc BDG 

17 Glucosamin 1000mg Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 

18 Glucosamin 500mg Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 

19 Ibuprofen 200mg Uống Viên 1200 Generic 

hoặc BDG 

20 Ibuprofen 400mg Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 

21 Lornoxicam 4mg Uống Viên 750 Generic 

hoặc BDG 

22 Lornoxicam 8mg Uống Viên 3300 Generic 

hoặc BDG 

23 Meloxicam 7,5mg Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 

24 Meloxicam 15mg Uống Viên 500 Generic 

hoặc BDG 

25 Meloxicam 15mg/5ml Tiêm ống 300 Generic 

hoặc BDG 

26 Paracetamol 650mg Uống Viên 3000 Generic 

hoặc BDG 

27 Paracetamol 500mg Uống Viên 2500 Generic 

hoặc BDG 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

28 Paracetamol 500mg Uống Viên sủi 1000 Generic 

hoặc BDG 

29 Paracetamol, caffein 500mg; 

65mg 

Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

30 Paracetamol, 

phenylephrin, 

chlorpheniramin 

500mg; 

10mg; 2mg 

Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 

31 Paracetamol, 

Phenylephrine 

500mg; 

10mg 

Uống Viên 1300 Generic 

hoặc BDG 

32 Paracetamol, tramadol 325mg; 

37,5mg 

Uống Viên 2500 Generic 

hoặc BDG 

33 Paracetamol; Ibuprofen 325mg; 

200mg 

Uống Viên 150 Generic 

hoặc BDG 

34 Piroxicam 20mg Uống Viên 500 Generic 

hoặc BDG 

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN 

35 Bilastine 20mg Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 

36 Cetirizin 10mg Uống Viên 2000 Generic 

hoặc BDG 

37 Cinnarizin 25mg Uống Viên 1200 Generic 

hoặc BDG 

38 Clorpheniramnin 4mg 4mg Uống Viên 400 Generic 

hoặc BDG 

39 Desloratadine 5mg Uống Viên 400 Generic 

hoặc BDG 

40 Desloratadine 0,5mg/ml Uống Chai 10 Generic 

hoặc BDG 

41 Fexofenadin 180mg Uống Viên 3600 Generic 

hoặc BDG 

42 Fexofenadin 60mg Uống Viên 2500 Generic 

hoặc BDG 

43 Levocetirizin 5mg Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 

44 Loratadin 10mg Uống Viên 3600 Generic 

hoặc BDG 

THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

45 Gabapentin 300mg Uống Viên 1500 Generic 

hoặc BDG 
46 Pregabalin 75mg Uống Viên 1500 Generic 

hoặc BDG 
THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN 

47 Acyclovir 800mg Uống Viên 200 Generic 

hoặc BDG 

48 Acyclovir 5g Dùng 

ngoài 

Tuýp 10 Generic 

hoặc BDG 

49 Acyclovir 200mg Uống Viên 500 Generic 

hoặc BDG 

50 Albendazole 400mg Uống Viên 200 Generic 

hoặc BDG 

51 Amoxicilin 500mg 500mg Uống Viên 2500 Generic 

hoặc BDG 

52 Amoxicillin, Sulbactam 875mg; 

125mg 

Uống Viên 600 Generic 

hoặc BDG 

53 Amoxicillin; Acid 

Clavulanic 

875mg; 

125mg 

Uống Viên 2000 Generic 

hoặc BDG 

54 Amoxicillin; Acid 

Clavulanic 

500mg; 

125mg 

Uống Viên 800 Generic 

hoặc BDG 

55 Azithromycin 500mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

56 Azithromycin 250mg Uống Viên 45 Generic 

hoặc BDG 

57 Camphor, Xanh 

Methylen, Malva 

20mg; 

25mg; 

250mg 

Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

58 Cefalexin 500mg Uống Viên 150 Generic 

hoặc BDG 

59 Cefixim 200mg Uống Viên 250 Generic 

hoặc BDG 

60 Cefuroxim 500mg Uống Viên 2000 Generic 

hoặc BDG 

61 Cepodoxim 200 200mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

62 Ciprofloxacin 500mg Uống Viên 600 Generic 

hoặc BDG 

63 Clarithromycin 500mg Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 

64 Clotrimazole 100mg Đặt âm 

đạo 

Viên 60 Generic 

hoặc BDG 

65 Doxycylin 100mg Uống Viên 3500 Generic 

hoặc BDG 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

66 Fluconazol 150mg Uống Viên 60 Generic 

hoặc BDG 

67 Hydroxychloroquine 200mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

68 Itraconazol 100mg Uống Viên 150 Generic 

hoặc BDG 

69 Ivermectin 3mg Uống Viên 50 Generic 

hoặc BDG 

70 Ivermectin 6mg Uống Viên 50 Generic 

hoặc BDG 

71 Ketoconazol 2,00% Dùng 

ngoài 

Tuýp 10 Generic 

hoặc BDG 

72 Levofloxacin 500mg Uống Viên 700 Generic 

hoặc BDG 

73 Levofloxacin 0.5% Nhỏ mắt Lọ 50 Generic 

hoặc BDG 

74 Levofloxacin 1.5% Nhỏ mắt Lọ 30 Generic 

hoặc BDG 

75 Lincomycin 500mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

76 Metronidazol 250mg Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 

77 Metronidazole, 

Neomycin, Nystatin 

500mg, 

65000IU, 

100000IU 

Đặt âm 

đạo 

Viên 60 Generic 

hoặc BDG 

78 Metronidazole, Micona

zole 

500mg; 

100mg 

Đặt âm 

đạo 

Viên 70 Generic 

hoặc BDG 

79 Minocyclin 50mg Uống Viên 200 Generic 

hoặc BDG 

80 Moxifloxacin 5mg/1ml Nhỏ mắt Lọ 10 Generic 

hoặc BDG 

81 Ofloxacin 0.3% Nhỏ mắt Lọ 40 Generic 

hoặc BDG 

82 Ofloxacin 0.3% Tra mắt Tuýp 20 Generic 

hoặc BDG 

83 Spiramycin, 

Metronidazole 

 750 000IU, 

125mg 

Uống Viên 60 Generic 

hoặc BDG 

84 Tenofovir 25mg Uống Viên 2400 Generic 

hoặc BDG 

85 Tetracyclin 500mg Uống Viên 400 Generic 

hoặc BDG 

86 Tobramycin 3mg/ml 

 
Nhỏ mắt Lọ 20 Generic 

hoặc BDG 

THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

87 Flunarizine 5mg Uống Viên 3000 Generic 

hoặc BDG 

THUỐC TIM MẠCH 

88 Amlodipin 5mg Uống Viên 1200 Generic 

hoặc BDG 
89 Amlodipin, losartan 5g; 50mg Uống Viên 5000 Generic 

hoặc BDG 
90 Amlodipin, valsartan 5g; 80mg Uống Viên 5000 Generic 

hoặc BDG 
91 Aspirin 81mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 
92 Apixapan 5mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 
93 Atorvastatin 10mg Uống Viên 2200 Generic 

hoặc BDG 
94 Atorvastatin 20mg Uống Viên 800 Generic 

hoặc BDG 
95 Bisoprolol 2,5mg Uống Viên 2600 Generic 

hoặc BDG 
96 Carvedilol  6,25mg Uống Viên 380 Generic 

hoặc BDG 
97 Clopidogrel 75mg Uống Viên 1300 Generic 

hoặc BDG 
98 Fenofibrate 200 200mg Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 
99 Losartan 50mg Uống Viên 2700 Generic 

hoặc BDG 
100 Losartan 25mg Uống Viên 650 Generic 

hoặc BDG 
101 Nebivolol 5mg Uống Viên 400 Generic 

hoặc BDG 
102 Propranolol 40mg Uống Viên 600 Generic 

hoặc BDG 
103 Rosuvastatin 10mg uống Viên 5700 Generic 

hoặc BDG 
104 Rosuvastatin 20mg Uống Viên 2000 Generic 

hoặc BDG 
105 Telmisartan 40mg Uống Viên 500 Generic 

hoặc BDG 
106 Trimetazidin 35mg Uống Viên 3300 Generic 

hoặc BDG 
THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU 

107 Adapalen 0.1% Dùng 

ngoài 

Tuýp 500 Generic 

hoặc BDG 
108 Betamethason 

dipropionat, 

Clotrimazol, 

Gentamicin 

35mg Dùng 

Ngoài 

TUÝP 100 Generic 

hoặc BDG 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

109 Betamethason; acid 

salicylic 

0,064%; 3% Dùng 

ngoài 

Tuýp 20 Generic 

hoặc BDG 

110 Benzoyl Peroxide 5% Dùng 

ngoài 

Tuýp 40 Generic 

hoặc BDG 
111 Crotamiton 2g/20g Dùng 

Ngoài 

Tuýp 5 Generic 

hoặc BDG 
112 Calcipotriol 50mcg/g Dùng 

ngoài 

Tuýp 5 Generic 

hoặc BDG 
113 Calcipotrinol + 

Betamethasone 

50mcg/g + 

0,5mg/g 

Dùng 

ngoài 

Tuýp 5 Generic 

hoặc BDG 

114 Calcipotrinol + 

Betamethasone 

50mcg/g + 

0,5mg/g 

Dùng 

ngoài 

Lọ 5 Generic 

hoặc BDG 

115 Ciclopirox olamin 10mg/g Dùng 

ngoài 

Tuýp 10 Generic 

hoặc BDG 
116 Clindamycin, Adapalen 1mg; 10mg Dùng 

ngoài 

Tuýp 200 Generic 

hoặc BDG 
117 Clindamycin, Metronid

azol 

20mg; 8mg Dùng 

Ngoài 

Chai 800 Generic 

hoặc BDG 

118 Clobetason propionate 0,05% Dùng 

ngoài 

Tuýp 30 Generic 

hoặc BDG 
119 Clobetason butyrate 0,05% 

(kl/kl) 

Dùng 

ngoài 

Tuýp 10 Generic 

hoặc BDG 
120 Clotrimazole 10mg/g 10mg/g Dùng 

ngoài 

Tuýp 5 Generic 

hoặc BDG 
121 Isotretinoin 10mg Uống Viên 15800 Generic 

hoặc BDG 
122 Isotretinoin 20mg Uống Viên 2300 Generic 

hoặc BDG 
123 Fusidic acid + 

Betamethason (dưới 

dạng valerat) 

2% (w/w) + 

0,1% (w/w) 

Dùng 

ngoài 

Tuýp 10 Generic 

hoặc BDG 

124 Fusidic acid ; 

Hydrocortisone acetate 

20mg/g + 

10mg/g 

Dùng 

ngoài 

Tuýp 10 Generic 

hoặc BDG 

125 Hydrocortison acetat 1%;15g Dùng 

ngoài 

Tuýp 5 Generic 

hoặc BDG 
126 L-cystine 500mg Uống Viên 1500 Generic 

hoặc BDG 
127 Minoxidil 50mg/1ml Xịt ngoài 

da 

Hộp 5 Generic 

hoặc BDG 
128 Minoxidil 20mg/1ml Xịt ngoài 

da 

Hộp 5 Generic 

hoặc BDG 
139 Mometasone furoate 20mg/1ml Dùng 

Ngoài 

Tuýp 10 Generic 

hoặc BDG 
130 Mometasone furoate + 

Acid Salicylic 

0,1% + 5%/ 

10g 

Dùng 

ngoài 

Tuýp 10 Generic 

hoặc BDG 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

131 Mupirocin 2% Dùng 

ngoài 

Tuýp 70 Generic 

hoặc BDG 
132 Tacrolimus 0,03% Dùng 

ngoài 

Tuýp 50 Generic 

hoặc BDG 
133 Tacrolimus 0,1% Dùng 

ngoài 

Tuýp 5 Generic 

hoặc BDG 
134 Terbinafine 1% Dùng 

ngoài 

Tuýp 10 Generic 

hoặc BDG 
135 Terbinafine 250mg Uống Viên 50 Generic 

hoặc BDG 
136 Xanh methylen 10ml dùng 

ngoài 

Chai 60 Generic 

hoặc BDG 
THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN 

137 Hydrogen peroxide 10ml Dùng 

ngoài 

lọ 20 Generic 

hoặc BDG 
138 Natri clorid 0,9%-500ml Dùng 

ngoài 

Chai 40 Generic 

hoặc BDG 
139 Povidine iode 10%-90ml Dùng 

ngoài 

Chai 20 Generic 

hoặc BDG 
THUỐC LỢI TIỂU 

140 Furosemid 40mg Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 

THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA 

141 Almagat 1,5g/15ml Uống Gói 1300 Generic 

hoặc BDG 
142 Aluminium phosphate 0,2 Uống GÓI 350 Generic 

hoặc BDG 
143 Alverin, Simethicone 300mg; 

60mg 

Uống Viên 75 Generic 

hoặc BDG 
144 Alverine citrate 40mg Uống Viên 150 Generic 

hoặc BDG 
145 Bacillus Clausii 2 tỷ cfu/5ml Uống Ống 300 Generic 

hoặc BDG 
146 Bismuth subcitrate 120mg Uống Viên 1100 Generic 

hoặc BDG 
147 Diosmectit 3g Uống GÓI 130 Generic 

hoặc BDG 
148 Diosmin, Hesperidin 500mg Uống Viên 4400 Generic 

hoặc BDG 
149 Domperidon 10mg Uống Viên 2500 Generic 

hoặc BDG 
150 Drotaverine 40mg Uống Viên 150 Generic 

hoặc BDG 
151 Esomeprazol 40mg Uống Viên 8000 Generic 

hoặc BDG 
152 Esomeprazol 40mg Uống Viên 1800 BDG  

153 Esomeprazol 20mg Uống Viên 800 Generic 

hoặc BDG 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

154 Esomeprazol 20mg Uống Viên 390 BDG  

155 Famotidin 40mg Uống Viên 1500 Generic 

hoặc BDG 
156 Hyoscine butylbromide 10mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 
157 Itoprid Hydrochlorid 50mg Uống Viên 1800 Generic 

hoặc BDG 
158 Loperamid 

hydrochlorid 

2mg Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 
159 Natri alginat, natri 

bicarbonat, calci 

carbonat 

500mg; 

267mg; 

160mg 

Uống GÓI 2700 Generic 

hoặc BDG 

160 Omeprazol  20mg Uống Viên 2400 Generic 

hoặc BDG 
161 Otilonium bromide 40mg Uống Viên 1200 Generic 

hoặc BDG 
162 Pantoprazol 40mg Uống Viên 1500 Generic 

hoặc BDG 
163 Rabeprazol 20mg Uống Viên 1500 Generic 

hoặc BDG 
164 Rabeprazol 20mg Uống Viên 700 BDG  

165 Silymarin 140mg Uống Viên 700 Generic 

hoặc BDG 
166 Silymarin 70mg Uống Viên 500 Generic 

hoặc BDG 
167 Sucralfat  1g Uống Gói 1300 Generic 

hoặc BDG 
168 Trimebutine 100mg Uống Viên 500 Generic 

hoặc BDG 
169 Ursodeoxycholic Acid 300mg Uống Viên 1200 Generic 

hoặc BDG 
HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT 

170 Betamethasone 

disodium 

phosphate, Betamethaso

ne dipropionate 

5+2mg/ml  Tiêm Ống 10 Generic 

hoặc BDG 

171 Betamethasone, 

Chlorpheniramine 

0,25mg; 

2mg 

Uống Viên 3000 Generic 

hoặc BDG 

172 Dexamethason 4mg Uống Viên 1200 Generic 

hoặc BDG 

173 Gliclazid 30mg Uống Viên 700 Generic 

hoặc BDG 

174 Lynestrenol 5mg Uống Viên 70 Generic 

hoặc BDG 



10 

 

STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

175 Metformin 850mg Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 

176 Metformin 500mg Uống Viên 500 Generic 

hoặc BDG 

177 Metformin 1000mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

178 Metformin, Sitagliptin 850mg; 

50mg 

Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 

179 Metformin, Sitagliptin 1000mg; 

50mg 

Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 

180 Methylprednisolon 4mg Uống Viên 1800 Generic 

hoặc BDG 

181 Methylprednisolon 16mg Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 

182 Methylprednisolon 40mg Tiêm khớp Lọ 100 Generic 

hoặc BDG 

183 Norethisteron. 5mg Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 

184 Prednisolon 5mg Uống Viên 1200 Generic 

hoặc BDG 

185 Thiamazol 10mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

THUỐC LÀM MỀM CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE 

186 Eperison hydrochlorid 50mg Uống Viên 4300 Generic 

hoặc BDG 

187 Tolperison hydroclorid 150mg Uống Viên 1800 Generic 

hoặc BDG 

188 Tolperison hydroclorid 50mg Uống Viên 700 Generic 

hoặc BDG 

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG 

189 Acid acetic 2%(w/w) Nhỏ tai Chai 200 Generic 

hoặc BDG 
190 Acetazolamid 250mg Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 
191 Betahistin 

dihydrochloride 

16mg Uống Viên 2000 Generic 

hoặc BDG 

192 Betahistin 

dihydrochloride 

24mg Uống Viên 800 Generic 

hoặc BDG 

193 Bimatoprost 0,3mg/3ml Nhỏ mắt Lọ 20 Generic 

hoặc BDG 
194 Brimonidin tartrat, 

timolol 

2mg+5mg/

ml 

Nhỏ mắt Lọ 10 Generic 

hoặc BDG 

195 Bromfenac natri hydrat 1mg/ml Nhỏ mắt Lọ 50 Generic 

hoặc BDG 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

196 Carbomer 2mg/g Nhỏ mắt Tuýp 20 Generic 

hoặc BDG 
197 Cyanocobalamin 

(Vitamin B12) 

1mg/5ml Nhỏ mắt Lọ 10 Generic 

hoặc BDG 

198 Dextromethophan 15mg Uống Viên 700 Generic 

hoặc BDG 
199 Dexamethason; 

Neomycin; Polymyxin 

B sulfat  

(10mg; 

35mg; 

100.000IU)/

10ml 

Nhỏ mắt, 

mũi, tai 

Lọ 200 Generic 

hoặc BDG 

200 Fluorometholon 0.01% Nhỏ mắt Lọ 60 Generic 

hoặc BDG 
201 Fluticasone furoate 27.5mcg Xịt mũi Chai 40 Generic 

hoặc BDG 
202 Fluticasone propionate 0,05% Xịt mũi Chai 100 Generic 

hoặc BDG 
203 Natri 

carboxymethylcellulose 

0,5% Nhỏ mắt Lọ 10 Generic 

hoặc BDG 

204 Natri 

carboxymethylcellulose

, Glycerin 

5mg+9mg/

ml 

Nhỏ mắt Lọ 100 Generic 

hoặc BDG 

205 Natri clorid 0,9% - 10ml Nhỏ mắt Chai 120 Generic 

hoặc BDG 
206 Natri Diquafosol 0,3% Nhỏ mắt Lọ 50 Generic 

hoặc BDG 
207 Natri hyaluronat 0,1% Nhỏ mắt LỌ 120 Generic 

hoặc BDG 
208 Natri hyaluronat 0,18% Nhỏ mắt Hộp 50 Generic 

hoặc BDG 
209 Natri hyaluronat 0,3% Nhỏ mắt Lọ 50 Generic 

hoặc BDG 
210 Nepafenac 1mg/ml  Nhỏ mắt Lọ 30 Generic 

hoặc BDG 
211 Olopatadine 

hydrochloride 

0,2% Nhỏ mắt Lọ 40 Generic 

hoặc BDG 

212 Pirenoxin 0,005% Nhỏ mắt Lọ 40 Generic 

hoặc BDG 
213 Polyethylene glycol, 

Polyethylene glycol 

0,3%+0,4% Nhỏ mắt Lọ 50 Generic 

hoặc BDG 

214 Sodium Citrate, 

Chlorpheniramine, Dext

romethorphan, Ammoni

um 

chloride, Guaifenesin 

10mg; 1mg; 
133mg; 

50mg; 50mg 

 

Uống Viên 1500 Generic 

hoặc BDG 

215 Xylometazoline 

Hydrochloride 

10mg/10ml Nhỏ mũi Lọ 1200 Generic 

hoặc BDG 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

216 Dexamethason + 

Neomycin sulfat + 

Polymyxin B sulfat 

(1mg + 

3500IU + 

6000IU)/g 

Tra mắt Tuýp 50 Generic 

hoặc BDG 

217 Timolol  

(dưới dạng Timolol 

maleat) 

25mg/5ml Nhỏ mắt Lọ 20 Generic 

hoặc BDG 

218 Tobramycin, 

Dexamethason 

0,3+0,1% Nhỏ mắt Lọ 10 Generic 

hoặc BDG 

219 Tyrothricin, 

benzalkonium và 

benzocain 

0,5mg + 

1,5mg + 1mg 

 

Ngậm Viên 500 Generic 

hoặc BDG 

THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH 

220 Acetyl-DL-leucine 500mg Uống Viên 800 Generic 

hoặc BDG 

221 Amitriptylin 25mg Uống Viên 200 Generic 

hoặc BDG 

222 Amitriptylin 10mg Uống Viên 200 Generic 

hoặc BDG 

223 Fluoxetin 20mg Uống Viên 200 Generic 

hoặc BDG 

224 Ginkgo biloba 40mg Uống Viên 4500 Generic 

hoặc BDG 

225 Levosulpirid 25mg Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 

226 Levosulpiride 50mg Uống Viên 400 Generic 

hoặc BDG 

227 Mecobalamin 500mg Uống Viên 4200 Generic 

hoặc BDG 

228 Mimosa 500mg Uống Viên 200 Generic 

hoặc BDG 

229 Mirtazapine 30mg Uống Viên 200 Generic 

hoặc BDG 

230 Olanzapine 5mg Uống Viên 250 Generic 

hoặc BDG 

231 Olanzapine 10mg Uống Viên 60 Generic 

hoặc BDG 

232 Paroxetin 20mg Uống Viên 400 Generic 

hoặc BDG 

233 Piracetam 800mg Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 

234 Sertraline 50mg Uống Viên 1200 Generic 

hoặc BDG 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

235 Sulpirid 50mg Uống Viên 12000 Generic 

hoặc BDG 

236 Zopiclone 7,5mg Uống Viên 350 Generic 

hoặc BDG 
THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP 

237 Acetylcystein 200mg Uống Viên 3000 Generic 

hoặc BDG 
238 Acetylcystein 200mg Uống Gói 700 Generic 

hoặc BDG 
239 Ambroxol  30mg Uống Viên 2300 Generic 

hoặc BDG 
240 Bromhexin 8mg Uống Viên 1800 Generic 

hoặc BDG 
241 Budesonide, Formoterol 160/4.5mcg Hít Hộp 10 Generic 

hoặc BDG 
242 Beclomethasone 

dipropionate, 

Formoterol fumarate 

dihydrate 

100mcg; 

6mcg 

Xịt họng Hộp 50 Generic 

hoặc BDG 

243 Codein 

camphosulphonat, 

sulfogaiacol, cao mềm 

Grindelia 

25mg, 

100mg, 

20mg 

Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 

244 Codein phosphat, 

Terpin hydrat 

100mg; 

10mg 

Uống Viên 400 Generic 

hoặc BDG 

245 Formoterol fumarat, 

Budesonid 

160/4.5mcg Hít Lọ 10 Generic 

hoặc BDG 

246 Mometason furoat 0.05% Xịt mũi Lọ 300 Generic 

hoặc BDG 
247 Montelukast 10mg Uống Viên 200 Generic 

hoặc BDG 
THUỐC ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC THUỐC 

TIÊM TRUYỀN KHÁC 

248 Kali clorid 600mg Uống Viên 100 Generic 

hoặc BDG 

KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN 

249 Acid folic, Sắt 50mg; 

0,35mg 

Uống Viên 700 Generic 

hoặc BDG 
250 Canxi D 500mg; 

200UI 

Uống Viên 4000 Generic 

hoặc BDG 
251 Ferrous 

fumarate, Vitamin 

B12, Acid folic 

162mg; 

0.75mg; 

7.50mcg 

Uống Viên 3600 Generic 

hoặc BDG 

252 Kẽm sulfat 10mg Uống Viên 1000 Generic 

hoặc BDG 
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STT Tên hoạt chất Hàm lượng 
Đường 

dùng 
Đơn vị Số lượng 

Nhóm Tiêu 

chí kỹ thuật 

253 Magne B6 470mg; 

5mg 

Uống Viên 7000 Generic 

hoặc BDG 
254 Rutin, Vitamin C 50mg; 

50mg 

Uống Viên 1500 Generic 

hoặc BDG 
255 Vitamin A 5000IU Uống Viên 300 Generic 

hoặc BDG 
256 Vitamin AD 5000IU; 

500IU 

Uống Viên 500 Generic 

hoặc BDG 
257 Vitamin B1, B6, B12 100mg; 

200mg; 

200mcg 

Uống Viên 1300 Generic 

hoặc BDG 

258 Vitamin C 500mg Uống Viên 15000 Generic 

hoặc BDG 
259 Vitamin C 100mg Uống Viên 4000 Generic 

hoặc BDG 
260 Vitamin E 400IU Uống Viên 20000 Generic 

hoặc BDG 
261 Vitamin 

K1, Cholecalciferol, Ca

lcium, Phosphorus 

120mg + 
55mg + 2mcg 

+ 8mcg 

Uống Viên 700 Generic 

hoặc BDG 

262 Vitamin PP 500mg Uống Viên 2500 Generic 

hoặc BDG 
Cộng khoản: 262 khoản  

*Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 

Nhóm Tiêu chí kỹ thuật theo Thông tư 07/2024/TT-BYT 



 

 

PHỤ LỤC II 

(Đính kèm Công văn số: 631/TĐHYKPNT-PKĐK ngày 11 tháng 03 năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

 

TÊN CÔNG TY: ………….                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ: ………………………                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số điện thoại: ………………..         
    

Email: ………………….                  

                     

  BẢNG BÁO GIÁ THUỐC   

  Kính gửi: Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  

STT 

STT 

trong 

DM 

mời 

chào giá 

Tên 

hoạt 

chất 

Tên 

thuốc 

Nồng độ 

- Hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Dạng trình 

bày, quy 

cách đóng 

gói 

Số ĐK/ 

GPNK 

Tên 

nhà 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

(Theo 07 

/2024/TT-

BYT) 

Giá KK/ 

KKL(1) 

(VNĐ) 

Đơn 

giá (2) 

(VNĐ) 

 

Tên 

CSYT 
(3) 

Số 

QĐTT 
(4) 

Ngày 

QĐTT 
(5) 

Số 

lượng 

đã 

trúng 

thầu 

Đơn giá 

đã 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thông 

tin 

HĐTT 
(6) 

1                                      

2                                      

3                                      

…                                       

                                       

                                       

              Ngày……………tháng…………..năm  

Thông tin người liên hệ: ……………………………………………………………….. GIÁM ĐỐC  

 

Ghi chú: 

1: Giá kê khai hoặc kê khai lại (VNĐ). 

2: Đơn giá đã bao gồm VAT. 

3,4,5: Nêu rõ tên Cơ sở y tế, số Quyết định trúng thầu và ngày ra Quyết định trúng thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. 

6: Thông tin Hợp đồng tương tự bao gồm Số hợp đồng và ngày ký hợp đồng. 


